
   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẠI VIỆT TP HỒ CHÍ MINH

TT MSHS HỌ TÊN NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH
CƠ SỞ NGÀNH ĐTB XẾP LOẠI GHI CHÚ

1 261417044 Trần Hoàng Mai An 14/10/1998 Nữ Bắc Bình SPMN 7.8 Khá

2 261081388 Lư Thị Ngọc Anh 01/04/1989 Nữ Bắc Bình SPMN 8.4 Giỏi

3 261264917 Nhỉn Kế Anh 19/02/1993 Nữ Bắc Bình SPMN 8.6 Giỏi

4 261081262 Ức Nữ Thùy Châu 16/11/1988 Nữ Bắc Bình SPMN 8.3 Giỏi

5 261271432 Nguyễn Thị Hồng Điệp 25/11/1993 Nữ Bắc Bình SPMN 8.6 Giỏi

6 261415564 Bá Thị Thu Hiếu 02/09/1998 Nữ Bắc Bình SPMN 8.6 Giỏi

7 261364210 Trần Thị Thanh Hoa 28/01/1998 Nữ Bắc Bình SPMN 8.0 Giỏi

8 261344154 Nguyễn Phan T. T. Hoài 15/07/1995 Nữ Bắc Bình SPMN 8.4 Giỏi

9 261204490 Lê Thị Kim Hồng 09/09/1992 Nữ Bắc Bình SPMN 8.1 Giỏi

10 261357574 Đặng Nữ Ngọc Hương 05/10/1996 Nữ Bắc Bình SPMN 8.7 Giỏi

11 261344781 Phùng Thị Oanh Kiều 07/08/1996 Nữ Bắc Bình SPMN 7.6 Khá

12 261411266 Đa Ngọc Thanh Na 05/07/1996 Nữ Bắc Bình SPMN 8.1 Giỏi

13 261341276 Lư Nữ Thảo Nguyên 29/07/1995 Nữ Bắc Bình SPMN 8.4 Giỏi

14 261134438 Đặng Thị Như Nhất 13/08/1990 Nữ Bắc Bình SPMN 8.7 Giỏi

15 261514662 Nguyễn Thị Nhung 15/03/1999 Nữ Bắc Bình SPMN 7.8 Khá

16 261351876 Huỳnh Thị Phương Oanh 20/05/1994 Nữ Bắc Bình SPMN 8.0 Giỏi

17 261077932 Quách Nữ Lưu Phương 06/04/1989 Nữ Bắc Bình SPMN 8.5 Giỏi

18 261341274 Lư Nữ Diễm Sương 22/01/1995 Nữ Bắc Bình SPMN 8.3 Giỏi

19 261414280 Đinh Thị Thanh Thanh 05/06/1997 Nữ Bắc Bình SPMN 7.5 Khá

20 261022460 Đặng Thị Kim Thạnh 02/05/1981 Nữ Bắc Bình SPMN 8.2 Giỏi

21 261349633 Thanh Thị Diễm Thi 15/08/1995 Nữ Bắc Bình SPMN 8.3 Giỏi

22 261416952 Lê Thị Mỹ Thu 15/10/1998 Nữ Bắc Bình SPMN 8.0 Giỏi

23 261416953 Nguyễn Thị Phúc Thuận 10/07/1998 Nữ Bắc Bình SPMN 8.4 Giỏi

24 261266198 Lê Anh Phương Thy 01/05/1994 Nữ Bắc Bình SPMN 8.1 Giỏi

25 351894947 Lê Thị Thùy Trang 1987 Nữ Bắc Bình SPMN 8.4 Giỏi

26 261267037 Phan Nguyên Thùy Trang 26/05/1993 Nữ Bắc Bình SPMN 7.8 Khá

27 261197452 Thanh  Kim Tuyến 27/02/1992 Nữ Bắc Bình SPMN 8.0 Giỏi

28 160100008 Thổ Thị Út 12/10/2001 Nữ Bắc Bình SPMN 8.0 Giỏi

29 261200832 Chế Thị Kim Uyên 15/10/1992 Nữ Bắc Bình SPMN 7.9 Khá

30 261360803 Nguyễn Ngọc Uyên 19/08/1996 Nữ Bắc Bình SPMN 8.2 Giỏi

31 251200925 Nguyễn Thị Phương Uyên 10/08/1992 Nữ Bắc Bình SPMN 7.7 Khá

32 261415737 Hồ Thị Thu Vân 01/12/1998 Nữ Bắc Bình SPMN 8.1 Giỏi

33 261134375 Bá Thị Vận 28/03/1990 Nữ Bắc Bình SPMN 8.3 Giỏi

34 261349684 Bá Thị Thu Yến 12/06/1995 Nữ Bắc Bình SPMN 8.5 Giỏi

35 141188741 Nguyễn Thị Linh 13/03/1995 Nữ CS1 SPMN 7.7 Khá

36 212714684 Trần Thị Hồng Mi 13/03/1996 Nữ CS1 DS 6.4 Trung bình

37 152059414 Trịnh Viết Hùng 10/04/1980 Nam CS2 DS 7.9 Khá

38 334847334 Nguyễn Chí Tâm 03/12/1995 Nam CS3 KT 6.0 TB khá

39 131071467 Võ Duy Bình 10/02/1992 Nam CS1 Y sỹ 7.3 Trung bình

40 24330938 Nguyễn Thị Thanh Châu 13/09/1990 Nữ CS1 Y sỹ 7.6 Khá

41 111076257 Tống Đức Hòa 22/03/1990 Nam CS2 Y sỹ 6.0 TB Khá

42 261452924 Võ Quốc Mỹ 08/06/1996 Nam CS1 Y sỹ 7.5 Khá

43 38189000538 Bùi Thị Nga 09/06/1989 Nữ CS1 Y sỹ 7.2 Khá

44 301505818 Hồ Thị Kim Phượng 17/11/1994 Nữ CS1 Y sỹ 7.3 Khá

45 111070963 Đào Văn Sang 18/09/1993 Nam CS1 Y sỹ 5.8 Trung bình

46 1510710014 Cao Thị Soa 05/10/1984 Nữ CS1 Y sỹ 8.2 Giỏi

47 330953066 Nguyễn Hữu Tam 15/01/1978 Nam CS1 Y sỹ 8.1 Giỏi

48 22561001 Nguyễn Hữu Tiến 25/04/1998 Nam CS1 Y sỹ 7.3 Khá
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